TÓM TẮT
Đề tài: "SO SÁNH CÁC  CHẾ ĐỘ KHAI THÁC CÓ SỬ DỤNG NHỊP ĐỘ BƠM KHÍ ETHYLEN (RF) KHÁC NHAU TRÊN DÒNG VÔ TÍNH GT1 TẠI VÙNG ĐẤT XÁM PHƯỚC HÒA". đã được tiến hành tại lô 8.12 Nông trường cao su Vĩnh Bình  - Công ty Cổ phần Cao Su Phước Hòa, trên nền đất xám.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS TRẦN VĂN LỢT


Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức:


NT I: 1/2S↓ d/3 10m/12. ET 2,5% Pa 1 (1) 4y + 1/4S↑ d/3 10m/12. ET 2,5% La 6/y (đối chứng).


NT II: 1/4S ↑ d/3 10m/12 + 1/2S↓ d/3 10m/12 + RF 9 ngày bơm khí Ethylen 1 lần.


NT III: 1/4S ↑ d/3 10m/12 + 1/2S↓ d/3 10m/12 + RF 12 ngày bơm khí Ethylen 1 lần.


Ghi chú: RF 9 ngày bơm khí một lần (G3): Bơm – cạo – cạo – cạo – bơm.


RF 12 ngày bơm khí một lần (G4): Bơm – cạo – cạo – cạo – cạo – bơm.


Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên với.

3 nghiệm thức x 3 lần lặp lại = 9 ô cơ sở (mỗi ô cơ sở 40 cây, tương đương 360 cây)


Nghiệm thức I = 120 cây. 1/2S↓ d/3 10m/12. ET 2,5% Pa 1 (1) 4y + 1/4S↑ d/3 10m/12. ET 2,5% La 6/y (đối chứng).


Nghiệm thức II và III  = 240 cây. 1/4S ↑ d/3 10m/12 + 1/2S↓ d/3 10m/12 + RRIMFLOW (RF).


Kết quả cho thấy:
Về năng suất:


Nghiệm thức I: Có năng suất cá thể trung bình 38,01 g/c/c, cộng dồn 3 tháng là 133,03kg/ha.



Nghiệm thức II: Có năng suất cá thể trung bình 84,6 g/c/c, cộng dồn 3 tháng là 296,08kg/ha, cao hơn 122,6% so nghiệm thức I (đối chứng).

Nghiệm thức III: Có năng suất cá thể  trung bình 55,3 g/c/c, cộng dồn 3 tháng là 193,55kg/NT, cao hơn 45,5% so nghiệm thức I (đối chứng).


Nghiệm thức II có năng suất 296,08kg cao hơn nghiệm thức III (NT III năng suất là 193,05kg). (bảng 4.1).

Về tình trạng sinh lý mủ và bệnh khô miệng cạo:
Về hàm lượng cao su khô (DRC%): trong tháng 9 hàm lượng cao su khô của các nghiệm thức vẫn ổn định không khác biệt. Trong tháng 10 nghiệm thức G4 RF có hàm lượng cao su khô giảm thấp hơn so với đối chứng không, DRC của 3 nghiệm thức có sự khác biệt. Ở tháng 11 hàm lượng cao su khô ở nghiệm thức III và  II là không có sự khác biệt và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng.


Đã có sự biến động về các thông số sinh lý mủ sau bơm khí Ethylen so với xử lý Ethephon và có sự khác biệt thống kê về hàm lượng thiols, đường, lân vô cơ nhưng theo chiều hướng tích cực đưa đến sản lượng tăng cao hơn so đối chứng, hàm lượng đường sucrose, Mg 2+ thì nghiệm thức III và nghiệm thức II giảm thấp hơn so với đối chứng. Chỉ tiêu R-SH giữa các nghiệm thức không có sự khác biệt về mặt thống kê. Chỉ tiêu Pi giữa nghiệm thức II (G3)  và nghiệm thức đối chứng không có sự khác biệt.

Các nghiệm thức đều có cây khô miệng cạo, tuy nhiên nghiệm thức II và III có tỷ lệ cây bệnh cao hơn đối chứng, do đó ta có thể kết luận sơ bộ là khi cường độ khai thác cao thì cây bệnh tăng lên.
